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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 
Thời gian: 120 phút 

Đợt thi: Khóa 229 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: PowerPoint, WinWord và Excel 

 

A. PowerPoint (2 điểm) 

Thiết kế bài trình chiếu lưu với tên BaiThiPPT.PPTX theo yêu cầu sau: 
a. Sao cho dòng chữ : “Bài Thi Power Point” luôn có khi thêm slide mới.   

b. Tạo hiệu ứng động cho hình cây đèn chạy ngang qua dòng chữ “Bài Thi Power Point” liên tục 3 

lần dừng. 

c. Khi click vào hình cây đèn thì 3 ngôi sao hiện ra và chuyển động 3 lần dừng. 

 
 

B. Word (4 điểm) 

Bài 1: Dựa vào dữ liệu cho sẵn (tập tin DANHSACHKHACHHANG.DOCX) tạo ra thư mời lưu vào thư 

mục làm việc với các yêu cầu sau: - Nếu Phái là Nam thì ghi Ông, nếu là Nữ thì ghi Bà trước tên người đại diện. - Chỉ mời những Đại lý có số năm cộng tác >=10  
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Bài 2: Tạo sơ đồ tổ chức có dạng sau, lưu vào thư mục làm việc tên BaiThiWord_2.docx 
 

 
 

C. Excel (4 điểm) 

Từ dữ liệu cho sẵn (Dulieu.xlsx) Trình bày bảng tính, lập công thức tính theo yêu cầu và lưu bảng 

tính vào thư mục làm bài. 

Sheet 2 

1. Nhà sản xuất: Từ DM_NSX cho trước ở Sheet DanhMuc hãy tạo list thể hiện các Nhà sản xuất (cho 

phép cập nhật thêm nhà sản xuất mới) 

2. Tên hàng Từ DMMH cho trước ở Sheet DanhMuc hãy tạo list lưu trữ các tên hàng (cho phép cập nhật 

thêm tên hàng mới) 

3. Số lượng: >0 và chỉ cho phép nhập khi có tên hàng  
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4. Đơn giá: Dựa vào Nhà sản xuất và tên hàng tìm trong Bảng đơn giá (Yêu cầu sử dụng hàm Index và 

Match) 

5. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Giảm 5% nếu Tên hàng là Bánh qui kem của nhà sản xuất Kinh đô 

(sử dụng công thức mảng)  

6. Tính Tổng thành tiền (sử dụng công thức mảng)  

7. Tô màu xanh cho những dòng có Số lượng ≥100 

Sheet 3:  

8. Dùng Data Table kết hợp cùng công thức mảng thống kê Thành tiền các mặt hàng tương ứng với các 

nhà sản xuất  

9. Từ dữ liệu của câu 8 vẽ biểu đồ theo dạng sau: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


